
SỞ Y TẾ KIÊN GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ KIÊN HẢI

Sổí^TTYT- DS.TTGDSK
V/v Triên khai thực hiện quyêt định 

160/QĐ-CDS, ngày 18/7/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độclập - Tự do - Hạnhphúc

Kiên Hải, ngày Aữ tháng 09 năm 2024

Kính gùi:
- Trạm Y tế các xã trực thuộc Trung tâm Y tế huyện;

Căn cứ Quyêt định số 160/QĐ-CDS, ngày 18/7/2024 của Cục Dân số bạn 
hành phiếu giám sát cộng tác viên dân số về tuyên truyền, tư vấn và cung cấp 
biện pháp tránh thai tại cộng đồng;

Thực hiện Công vãn số 762/CDS-QMDS, ngày 26/7/2024 của Cục Dân 
số; Công văn số 3015/SYT-CCDS, ngày 05/9/2024 của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang 
về việc triển khai thực hiện Quyết định số 160/QĐ-CDS ngày 18/7/2024 của 
Cục Dân số.

Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải đề nghị Trạm Y tế các xã triển khai thực 
hiện các công việc như sau:

1. Tố chức triển khai và thực hiện Quyết định số 160/QĐ-CDS, ngày 
18/7/2024 của Cục Dân số;

2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát, đánh giá và đề xuất tham mưu 
cấp có thẩm quyền để củng cố nâng cao chất lượng việc thực hiện tuyên truyên, 
tư vấn và cung cấp biện pháp tránh thai của cộng tác viên dân số tại cộng đồng;

3. Chỉ đạo viên chức dân số phối hợp với viên chức phụ trách CSSKSS sứ 
dụng phiếu giám sát theo Quyết định số 160/QĐ-CDS để giám sát, đánh giá việc 
thực hiện tuyên truyền, tư vấn và cung cấp biện pháp tránh thai của cộng tác 
viên dân số trên địa bàn xã;

(Trung tâm Y tế gửi kèm Quyết định sổ 160/QĐ-CDS ngày 18/7/2024 của 
Cục Dân số).

4. Hằng năm báo cáo kết quả về Trung tâm Y tế huyện (Qua phòng Dân 
số-TTGDSK) trước ngày 05/12 để huyện tổng hợp gửi Chi cục Dân Số-KHHGĐ 
kịp thời gian quy định (mẫu báo cáo kèm theo).

Đe nghị Trạm Y tế các xã căn cứ nội dung công văn, chỉ đạo và triên khai 
thực hiện, trong quá trình thực hiện mọi khó khăn, vướng mắc4e nghị liên hệ 
phòng DS-TTGDSK (gặp đ/c Tuyến số ’đt: 0949.777.357)./. ■

Nơi nhộn:
- BGĐ TTYT huyện;
- Trạm y tế các xã;
- Lưu: VT.



MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT
Cộng tác viên dân số về tuyên truyền, tư vấn và cung cấp

Biện pháp tránh thai tại cộng đông theo Quyêt định sổ 160/QĐ-CDS 
Ngày 18/7/2024 của Cục trưởng Cục Dân số

(Kèm theo công văn sổ: /TTYT-DS.TTGDSK, ngày ... /9/2024)

1. Tình hình triển khai thực hiện
1. Tham mưu, chỉ đạo điều hành

2. Tổ chức triển khai, thực hiện

- Tống số cộng tác viên của xã
- Số cộng tác viên được kiểm tra, giám sát trong năm

- Thành phần đoàn kiếm tra, giám sát

II. Ket quả thục hiện:
1. Tuyên truyền về kế oạch hóa gia đình và biện pháp tránh thai
2. Tư vấn, cung cấp bao cao su và viên thuốc tránh thai

3. Điều kiện bảo đảm hoạt động của cộng tác viên

III. Đánh giá chung
1. Thuận lợi

2. Khó khăn
3. Tồn tại, hạn chế
IV. Đe xuất, kiến nghị

V. Dự kiến kế hoạch kiểm tra, giám sát năm tiếp theo



Bộ Y TÊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(ỤjCDANSÔ Hộc lập - Tịt do - Hạnh phúc

Số: jị)ồ /QĐ-CDS Hà Nội, ngày4$ tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Phiếu giám sát cộng tác viên dân sổ về tuyên truyền, 

tir vấn và cung cấp biện pháp tránh thai tại cộng đồng

CỤC TRƯỞNG CỤC DÂN SÓ

Cân cứ Quyết định số 39Ỉ9/QĐ-BYT ngày 23/10/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Y tể Quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Cực Dân sổ thuộc Bộ Y tể;

Căn cứ Quyết định sổ ỉ848/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 của Thủ tướng Chỉnh 
phủ phê duyệt Chương trình Củng cổ, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ 
kể hoạch hỏa gia đình đen năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Y tể quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số;

Căn cứ Quyết định số Ỉ347/QĐ-BYT ngày 22/02/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Y tể ban hành Kể hoạch hành động thực hiện Chương trình Củng cố, phát 
triền và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đĩnh đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/07/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
về việc ban hành Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quy mô dân sổ và Kế hoạch hóa gia đĩnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Diều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phiếu giám sát cộng tác viên dân 
số về tuyên truyền, tư vấn và cung cẩp biện pháp tránh thai tại cộng đồng.

Điều 2. Cơ quan dân sổ các cấp sử dụng Phiểu giám sát này để giám sát, 
đánh giá việc thực hiện tuyên truyền, tư vấn và cung cấp biện pháp tránh thai 
của cộng tác viên dân số.

Điêu 3. Tô chức thực hiện

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Chi cục 
Dân Số/Phòng Dân số phối hợp đơn vị liên quan triển khai thực hiện Phiếu 
giám sát trên địa bàn tỉnh, thành phố và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế, 
Bộ Y tế (Cục Dân số) theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. . .



Điều 5. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Quy mô Dân sổ và Kế 
hoạch hóa gia đình; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thảnh phố vả Thủ trưởng c< ■ 
đơn VI liên quan chịu<ảch nhiệm thi hành Quyết định này./.^K’^:■...  

/Vỡí nhận:
-NhưĐiều 5; Հ-
- TT Nguyễn Thị Liên Hương (đề báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Sờ Y tế cáctính/TP;
- Chi cục Dần sổ các tĩnh/TP;
- Lưu: VT ỌMDS (10).

KT. cục TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỜNG

Phạm Vũ Hoàng



cục DÂN SỐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Hộc lập ֊ Tự do - Hạnh phúc

PHIÉU GỈÁM SÁT CỘNG TẢC VIÊN DÂN SÔ VÈ TUYÊN TRUYỀN, Tư VÁN 
VÀ CUNG CÁP BIỆN PHÁP TRÁNH THAI TẠI CỌNG ĐÔNG 
(Kèm theo Quyết định sổ ẬịỊồ /QĐ-CDS ngàyjỊ$ tháng Ỵnăm 2024 

của Cục trưởng Cục Dân sô)

I. THÔNG TIN NGƯỜI Được GIÁM SÁT

1. Họvàtền:........................................................... Nam: □ Nữ: □; Tuổi:.........

2. Trình độ học vấn: Tiểu học □ ; THCS 0, THPT: □, Trung cấp: □, Cao đẳng: □; 
ĐHtrởiên-ũ

3. Địa chỉ nơi ở: Thôn.............. .................................Xã:...... ..............................................

Huyện:.............................. Tỉnh:.......................
4. Thuộc vùng: Đô thị □ ; Đ.bằng, trung du □; Vùng khó khăn, núi, biển, xa □;

5. Tổng số hộ được phân công quản lý:................ hộ

6. Hiện đang sinh sống tại địa bàn phụ trách: Có □ Không □

7. Thời gian tham gia làm Cộng tác viên dân số tỉnh đến thời điểm hiện tại:................ nàm

8. Nếu ỉà Cộng tác viên kiêm nhiệm thì đang làm công tác?

Ytếthồn □; Cô đỡ thôn bàn □; Phụ nữ □; Thanh niên □;

Mật trận □; Trưởng thôn □; Khác (ghi rõ)...............................................

II. TUYÊN TRUYỀN VÊ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VÀ BIỆN PHÁP TRÁNH THAI 

Đánh dấu “x ” vào cột cỏ/khôĩĩg các nội dưng sau. cần giàì thích, làm rõ ghi vào cột "Ghi chú ")

TT Nội dung Có Không Ghi chú

1 Đến thăm hộ gia đình để tuyên truyền về kế hoạch hóa gia 
đình (KHHGĐ) và các biện pháp tránh thai (BPTT) trong 
tháng qua (nểu cổ ghi sể lần vào cột Ghi chú).

•

2 Tham gia tổ chức, thực hiện buổi tuyên truyền nhóm/cộng 
đồng/lồng ghép về KHHGĐ và BPTT trong tháng qua (nếu 
có ghì sẻ buổi vào cột Ghi chú).

ị

3 Những nội dung tuyên truyền đã thực hiện:

- Lợi ích của việc thực hiện KHHGĐ, chủ động quyết 
định số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp đê 
góp phần nâng cao chất lượng dân số.

- Binh đẳng về quyền và trách nhiệm của mỗi cặp vợ 
chồng trong việc áp dụng BPTT, sinh con và nuôi dạy 
con tot.

- 1..Ժ ÍCT; khì^ử dụng cảc biện pháp tránh thai hiện đại 
(phòng tránh có thai ngoài ý muốn; phòng tránh vô sinh, 
hỗ trợ sinh sản;...).

1 Վ



TT Nội dung Cò Không Ghi chú

- Lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp.

- Giới thiệu địaèhì cung cấp các biện pháp tránh thai.

í

- Nội dung/cĩịu đề khác (ghi rõ)................... ......... .

................................. *....... *........... *...................... .......----------------------------—Ճ------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------
~֊քք՛*.........1..........  "՛ ■ .... ■ ■ . ■ ........... ......... . ....................................... ...............

III. Tư VẤN, CỨNG CẤP BAO CAO su VÀ VIÊN THUÓC TRÁNH THAI (Đánh , 
“x ” vào cột cô/không các nội đung sau. cần giải thích, làm rõ ghì vào cột “Ghi chủ")

1. Tư vấn ya cung cấp bao cao su nam
Ị TT ỹ Nội dung Có Không Ghi chủ

1 ■ Nói rõ những ưu điểm cùa bao cao su. Nhấn mạnh về bảo 
vệ kép - ờánh thai và phòng tránh nhiễm khuẩn lây truyền 
qua đường tình dục (NKLTQĐTD).

2 Nói rõ những điểm không thuận lợi có thể gặp phải khi sử 
dụng bao cao su.

3 Hướng dẫn cách sử dụng bao cao su.

4 Phát tờ rơi hướng dẫn sử dụng bao cao su (có hình ảnh 
minh họa).

5 Hướng dẫn việc cần ỉàm nếu bao cao su không may bị 
rách, thủng, tuột khi đang dùng.

6 SỔ theo dõi số cặp vợ chồng sử dụng bao cao su và số 
lượng được cấp và mua từ nguồn khác.

7 Cấp (miễn phí) bao cao su đủ số lượng, kịp thời gian cho 
các cặp vợ chồng trong địa bàn trong tháng qua (nếu không 
cấp đù sổ lượng hoặc kịp thời gian ghi lý do vào cột ghi 
chú).

« Cung cấp (bán) bao cao su từ nguồn xã hội hỏa, tiếp thị xã 
hội.

9 Nhận được thông tin phàn hồi về bao cao su của người sử 
dụng (ví dụ: kích cỡ, độ đày, mỏng, chất bôi hơn, mùi...).

i 10

1____

Đưa ra giải pháp giải quyết về những thông tin phản hồi 
của khách hàng.

2. Tư vấn và cung cấp viên thuốc tránh thai (Đảnh dấu “x ” vào cột cỏ/khôỉĩg các nội dung 
sau. Cần giải thích, làm rõ ghi vào cột "Ghi chú ’’)

Ghi chúTT Nội dung Có Không

1 Sử dụng bàng kiểm viên thuốc tránh thai kết hợp và viên 
thuốc tránh thai chỉ có progestin (Phụ lục 4, Phụ lục 5 
trong Mục VỈII. Phụ lục) để đánh giá khách hàng sử dụng 

hoặc không sử dụng được viên thuôc tránh thai trước khi 
cấp/bán.

 

2



TT Nội dung Có Không Ghi chú
7 Tư vấn cho khách hàng mới sử đụng viên thuốc tránh thai 

các nội đung cự thể sau:

- Nói rõ ưu điểm cùa viên thuốc tránh thai.

- Nói rõ dấu hiệu của tác dụng phụ có thể gặp phải khi sử 
dụng viên thuốc tránh thai, cụ thể:

+ Buồn nôn (hay gặp trong 3 tháng đầu).

+ Rong kinh, chu kỳ kinh không đều, đặc biệt nếu 
quên uống thuốc hoặc uống thuốc muộn (hay gặp 
ữong 3 tháng đầu).

+ Mất kinh.

+ Đau đàu nhẹ.

+ Căng ngực. ị

+ Tăng cân nhẹ.

+ Mụn trứng cá.
+ Có thể gày ra tình trạng trầm cảm, giảm ham muốn 

tình dục.
+ Hiếm gặp, có thể đột quỵ, tắc ữnh mạch chi dưới.

Ị
- Tư vấn và hướng dẫn xử trí tại nhà khi có tác dụng phụ.

- Nói l õ cậc dấu hiệu cần đến cơ sở y tế như ra máu quá 
nhiều (gấp dôi bình thường hoặc kéo dài trên 8 ngày); 
bẳt đẩu bị đau nừa đầu hoặc tình trạng nhức nửa đầu trở 
nên nặng hơn v.v...

- Giải thích những nguyên nhân có thể thất bại khi uống 
viên thuốc tránh thai.

- Nói rõ tại sao phải khám kiểm ưa định kỳ và khuyên 
khách hàng thực hiện sau này.

֊ Hướng dẫn cụ thể cho khách hàng cách uổng thuốc.

- Nói với khách hàng về những việc cần làm trong trường 
hợp họ quên uống 1 viên, 2 viên, 3 viên thuốc trờ lên.

3 CÓ sô theo dõi sô cặp vợ chong sử dụng viên thuôc tránh 
thai (số lượng được cấp và mua từ nguồn khác).

4 Cấp (miễn phí) viên thuốc tránh thai đù số lượng, kịp thời 
gian (trước ít nhất 7 ngày của vi thuốc cuối cùng) cho các 
cặp vợ chồng Ưong địa bàn ttong tháng qua.

5 Cung cấp (bán) viên thuốc ưánh thai từ nguồn xã hội hỏa, 
tiếp thị xã hội.

6 Có khách hàng hỏi về BPTT thay thế vì cỏ tác dụng phụ 
khi uống viên thuốc tránh thai.

7i Tư vấn cho kKSch hàng lựa chọn BPTT khác do có tác 
! dụng phụ khi uổng viên thuốc tránh thai.
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TT Nội dung Có Khống Ghi chn
8 Hòi lại tỉnh trạng sức khỏe hiện tại cùa khách hàng đang 

dùng thuốc trước khi cấp tiếp vỉ khác.
------------------- ------------ ----- -------------------- -------- —_____

IV. ĐỈÈU KIỆN BÀO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA CỘNG TÁC VIÊN
(Đánh dấu “x ” vào cột có/không các nội dung sau. cần giải thích, làm rồ ghi vào cột "Ghi chù ”)

V. ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG (hôi khách hàng tại thời điểm giám sái) (Đán ĩ lùm 
“x ” vào cột Rất hài Ỉỏng/Hài Ỉòng/Chưa hài lồng các nội dung sau. Ghi nhận xét cụ thể)

TT Nội dung Có Không Ghi chú

ỉ Phự èẩp/thù lao hàng tháng.

2
Trang bị cá nhân (túi truyền thông, đèn pin, 
áo mưa...).

• 3' Tập huấn/bồi dưỡng trong 2 năm gần nhất.

- Kiến thức về kế hoạch hóa gia đình.

֊ Các biện pháp tránh thai.

- Sừ dụng bảng kiểm viên thuốc tránh thai.

- Kỹ năng tuyên truyền, tư vấn về KHHGĐ 
vàBPTT.

............................. ‘ị

- Kỹ năng tiếp thị xã hội các phương tiện 
tránh thai.

- Nội dung khác (ghí rõ).

4 Khen thưởng trong năm gần nhất.

5
Được giám sảt hỗ trợ trong năm gần nhất 
(ghi số lần được giám sát vào cột ghì chú).

..  ...... .....  ...........  ...

6 Điều kiện khác... ......................................

TT Nội dsng/nhiệm vụ
Rất 
hài 
lòng

Hài 
tòng

Chưa 
hài 
lồng

Nhận xét cụ thể

1
Tuyên truyền về KHHGĐ và 
BPTT.

' ՛ ■................. ..........

2 Tư vấn, cẩp/bán bao cao su. í ?: ՛՛
-------------- ՜՜................. * "՝■ ■

3
Tư vấn, cẩp/bản viên thuốc 
tránh thai.

4 Sự thân thiện, nhiệt tình.

5 Kiến thức và kỹ năng.
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Vỉ NHẬN XÉT, KHUYẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT/GĨẢM SÁT VIÊN
(Nêu cụ thê nhừng việc ỉàm được, làm tốt, những điểm cần cải thiện và những khuyến nghị cụ 
thể về các nội dung sau) yỵs

1. về tuyên truyền vận động và tư vấn (nội dung/chủ đề, kỹ năng...)

về cấp/bốn bao cao su, viền thuốc tránh thai (số ỉượng, thời gian)

3. về việc thực hiện những khuyến nghị của lần giám sát trước (nếu có) 

vn. ĐÉ XUẤT, KIẾN NGHĨ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM SÁT

....... giờ...... ngày...... tháng.......năm.......

Người đưực giám sát Gỉám sát viên
(kỷ, ghi rõ họ, tên^ (kỷ, ghi rõ họ, tên)
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vm. PHỤ LỤC

Phần Phụ lục bao gồm các Bảng kiểm về tuyên truyền và tư vấn đê giám sá՛ viên 
quan sát khi cộng tác viêètrực tiếp thực hiện. Trường hợp tư vấn về BPTT co thế thực hiện 
trên khách hồng giả định. Bảng kiêm vê viên thuốc tránh thai, cộng tác viên sử dụng đê danh 
giá khách hàng có thể sử dụng hoặc không sử dụng được viên thuốc tránh thai kết hợp hoặc 
viên thuốc ưánh thaĩ chỉ có progestin trước khi tư vấn và cưng cấp.

Phụ lục 1. Bâng kiểm: Tuyên truyền tại hộ gỉa đình (Đánh dấu “x" vào cột cỏ/khồng cúc 
nội dung sau; cần giải thich, làm rõ ghì vào cột “Ghi chú ”)

TT
_________ -____ __ ._ --... .... ..

Հ?' Nội dung Có Không Ghi chú

1 Chuẩn bị

- Tìm hiểu hoàn cành gia đình.

- Hẹn trước đến thăm gia đình vào thời điểm thích họp 
vói họ.

- Trang phục gọn gàng.

- Tài liệu và các phương tiện hỗ trợ (sách nhỏ, tờ tin, tờ 
rơi...).

2 Thực hiện

- Chào hỏi các thành viên trong gia đình.
... .ị

֊ Hỏi thăm tình hình sức khỏe của gịa đình, học tập của 
cháu nhỏ v.v... (nên tránh hỏi những vấn đề tế nhị).

- Tự giới thiệu bản thân.

- Nói rõ mục đích của buổi đến thăm.

- Trao đổi, thảo luận với gia đình về KHHGĐ, sử dụng 
BPTT và vấn đề mà đổi tượng (cặp vợ, chồng) quan 
tâm.

- Nhẹ nhàng, kiên trì giải thích những hiểu biết, hành 
vi chưa đúng, những trờ ngại khi thực hiện KHHGĐ 
và sử dụng BPTT. 1

ị

- Động viên, khen ngợi những suy nghĩ tích cực, hành 
vi tổt họ đang thực hiện; tránh chì trích, phê phán.

- Động viên cảc thành viên khác trong gia đình hồ trợ 
giúp đ& đối tượng thực hiện và duy trì những hành vi 
có lợi.

- Phát các tài liệu (tờ rơi, sách nhỏ,v.v...) liên quan đến 
vấn đề tuỵên truyền mà đối tượng quan tâm để hỗ trợ 
họ thay đổi quan điểm, thái độ và hành vi (nếu có).

Ị3 Kết thúc
Ị

- Tóm tắt nội ãủng buổi trao đổi, thảo luận.

ỉ
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- Nhẩn mạnh nhũng điềm cần nhớ, cần làm.
. _ _ ......,.ĨE........... ........... ........................................
- Tạo điều kiện tiếp tục hỗ trợ đối tượng sau nói 

chuyện. ,Ty

- Chào tạm biệt gia đình và hẹn tới thăm lại vào thời 
điểm thích hợp.

Pnụ lục 2. Bàpgkiểm.՜ Tư vấn bao cao su nam (Đánh dấu "x" vào cột có/không các nội 
dung sau. cầrìgiải thích, ỉàm rõ ghi vào cột “Ghì chủ ”)

TT Nội dung Có Không Ghi chú
;..... I"""‘4>

l;Ị Gặp gS’ (vui vẻ, nhiệt tình, tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ)
1

- Chào hỏi, mời ngồi, tô thái độ thân mật, tôn trọng, tạo 
niềm tin cho khách hảng. Ị

_________
- Tụ giới thiệu bản thân.

1 2 (
Lq Gọi hỏi (hòi từng câu một và chú ý ỉẳng nghe)

- Hỏi các thông tin cơ bản về bản thần, gia đình, về sốc 
khoẻ, quan hệ tình đục, nhu cầu tránh thai.

֊ Hỏi xem khách hàng đã biết những gì về bao cao su. 
Phát hiện những hiểu biết sai lệch cùa khách hàng.

3 Giói thiệu (Cụ thể, đầy đủ, tỉ mi)
—

- Cung cấp đầy đủ thông tin về ưu điểm, nhược điểm, tác 
dụng phụ có thể có của bao cao su. ---- 1

- Cung cấp thông tin về khỏ khăn khi sử dụng bao cao su 
(ví dụ: không đạt được độ cương cứng...).

- Các loại bao cao su miễn phí và bao cao su bán trên thị 
trường.

- Nếu khách hàng có những hiểu biết sai lệch về bao cao 
su, hãy giải thích chứ khồng phê phán.

- Cụng cấp tờ rơi có hình ảnh, hướng dẫn sứ dụng bao cao
su.

4 Giúp đỡ (tân tình, nhẫn nại)

- Giúp khách hàng hiểu rõ và tự ra quyết định lựa chọn sử 
dụng bao cao su

- Hướng dẫn từng bước sử dụng bao cao su trên mô hình 
(nếu có). • ■

ị - Khuyến khích khách hàng thực hành sử dụng bao cao su 
1 trên mô hình.

ị 5
Giải thích (rõ ràng, dùng từ đơn giản)

ị
Giải thích gỊptag nguyên nhân cỏ thể thất bại khi sử 
dụng bao cao su.
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.................... ■;...... 7... ■ —■   •
- Nói rõ việc cân làr&khi phát hiện bao cao su bị thủng, 

rách khi đang hoặc ngay sau sử dụng.

6 Gặp tại
-՝• — -i

- Trước khi chào tạm biệt, dặn khách hàng có thê gặp lại 
bất kỳ lúc nào.

----- . _

- Khuyên khích khách bàng gặp lại bất cử khi nào cần tìm 
hiểu về sức khỏe sinh sàn, KHHGĐ của bản thân hay gia 
đình.

Phụ lục 3. Bảng kiểm: Tư vấn viên thuốc tránh thai (Đánh dâu “x” vào cột có/khỗng Cức 
nội dừng sau, cần giùi thích, làm rõ ghi vào cột. “Ghi chú ”)

TT Nội dung Có Không Ghi chú ỉ
Ị Gập gô- (vui vẻ, nhiệt tình, tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ)

- Chào hỏi, mời ngồi, tỏ thái độ thân mật, tốn trọng, tạo 
niềm tin cho khách hàng.

- Tự giới thiệu bàn thân.

2 Gựi hỏi (hỏi từng câu một và chủ ỷ lắng nghe)

- Hỏi các thông tin cơ bản về bân thân, gia đình, về sức 
khoẻ, nhu cầu tránh thai.

- Hỏi xem khách hàng đã biết những gì về viên thuốc 
tránh thai. Phát hiện những hiểu biết sai lệch của khách 
hàng.

3 Gỉói thiệu (cụ thể, đầy đủ, ti mỉ)

- Cung cấp đầy đù thông tin về ưu điểm, nhược điểm, tác 
dụng phụ có thể có của viên thuốc tránh thai.

- Tập trung vào nhũng vấn đề mà khách hàng quan tâm.

- Nếu khách hàng có những hiểu biết sai lệch về viên 
thuốc bánh thai, hãy giải thích chứ không phê phán

- Cung cấp tờ rơi về viên thuốc tránh thai.

4 Giúp đỡ (tận tình, nhẫn nại)

- Giúp khách hàng hiểu rõ và tự ra quyết định lựa chọn, 
sử dụng viên thuốc tránh thai.

5 Giải thích (rõ ràng, dùng từ đơn giản)
......................................................

- Thời điểm uống thuốc, tuỳ theo tình trạng hiện tại của 
khách hàng.

- Những việc cần làm trong trường hợp quên uống 1 viên, 
2 viên, 3 viên thuốc ưở lên.

- Nói rõ dấu hiệu của tác dụng phụ có thể gặp phải và 
cách xử tri tại nhà.

- Nói rõ các dấu hiệu cành báo cần đến cơ sở y tế.

- Giải thích những nguyên nhân có thể thất bại khi uống
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viên thuốc tránh thai.
- Giai thích mức độ phục hồi khả năng có thai sau khi 

ngừng uống viên thuốc tránh thai.
- Nó; rõ tại saò phải khám kiểm tra định kỳ và khuyên 

khách hàng thực hiện sau này.
- Giải thịch thỏa đáng những câu hỏi của khách hàng (nếu 

có).
- Đề nghị khách hàng nhắc lại một số điểm quan trọng 

cần nhớ để cỏ thông tin phản hồi.
6 Gặp ỉạỉ

՝.
- Trước khi chào tạm biệt, dặn dò khách hàng có thể gặp 

lại bẩt kỳ lúc nào.
- Hẹn khách hàng thời gian ổến cơ sở y tế đề khám lại.

___________ ì

Phụ lục 4. Bàng kỉểm: Viên thuốc tránh thai kết hợp (Đánh dẩn “x ” vào cột có/khóng các 
nôi dung san, cần giải thích, làm rõ ghi vào cột “Ghi chú ")

dh' dụng để đánh giá khách hàng cỏ thể sử dụng hoặc không sử dụng được viên thuốc tránh 
thai két họp)

TT Nội dung Cỗ Không Ghi chứ

Đang bị chậm kinh hoặc nghĩ là mình có thể 
đang có thai không?

2 Đang cho trẻ dưới sáu tháng tuổi bú không?

3 Cỏ bị bệnh tim không?

4
1______

Có bị tống huyết áp?

5 Đã bao giờ thấy mạch máu ở chân nồi to?

6 Đã 35 tuổi và có hửt thuốc lá không?
ị...........
։ 7
ị...... _

Có hay đau đầu dữ dội kèm theo nhìn mờ 
không?

8 Cỏ u cục hay bất thường ở vú không?

9 Đã từng bao giờ bị bệnh gan chưa?

10 
Լ

Có bị tiểu dường không?

11 Có bị bệnh luput ban đỏ?

1i2 Có đang dùng thuổc để điểu trị bệnh lao, .bệnh 
nấm, thuốc an thần chống co giật không?

1 13 Cỏ bị ra máu âm đạo bất thường giữa các chu kì 
kinh không?

Nếu khách hàng trố “Không” tất cả các câu hòi thì khách hàng có thể lựa chọn biện 
pháp viên thuốc tránh thai kết hợp.
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Nếu khách hàng trá lời “Có” cho bất kì câu nào thì chưa chắc chăn cỏ thề sử đụn:?, cu-., 
viên thuốc tránh thai kết hợpị.hãy tháo luận với khách hàng nên chọn một biện phảp t.-á՝ ■.
khác phù hợp hơn hoặc gặp .nhân viên ỵ tể để được tư vẩn tiếp.

ճտէ*

Phụ lạc 5. Bảng kiể^Vỉên thứếc tránh thai chí có prởgestùi (ỉ)ảnh dẩu “x" vào 
có/khổng các nôi dung sau, cẩn giải thích, làm rõ ghi vảữ cột “Ghi chú ’’)

. ' ■ ' ՚ ՜

(Sừ dụng để đảnh giá khách hàng có thể sử dụng hữặc không sử dụng được viên :híiói ■ •. 
thai chi có pragesỉin)

TT Nội dung Cỗ ỉ Không ! Ghi chú

■ j
1

Đang bị chậm kinh hoặc nghĩ là mình cỏ thề đang 
có thai không?

ỉ
><հ2 Có u cục hay bất thường ở vú?

3 Có bị bệnh tim và phải điều trị không? Ị :

4 Đã bao giờ thấy mạch máu ở chân nổi to?

5
. .,1

Đã từng bao giờ bị bệnh gan và phải điêu trị?
«.. í..... ՝■""?........ ........

... liỆ,.. ...... ;...............

6 Cỏ bị bệnh iuput ban đò? 1

7
Cỗ đang dừng thuốc để điêu trị bệnh lao, bệnh nấm, 
thuốc an thần chống co giật không? ị ị

8 Có hay đau đầu dữ dội kèm theo nhìn mờ không? ) ;

9
ị.........

Có bị ra máu âm đạo bất thường giữa các chu kì 
kinh không? -ị

Nếu khách hảng trả lời “Không” tẩt cả các câu hôi thì khách hảng cỏ thể lựa chọn bi.՝-1 
pháp viên thuốc tránh thai chi cố progestiĩL

Nếu khách hàng trả lời “Có” cho bất kì câu nào thì chưa chắc chắn có thể sữ đụng tlưoc 
viên thuốc tránh thai chỉ có progestìn, hãy thảo luận với khách hàng nên chọn một biện phốp 
tránh thai khác phù hợp hơn hoặc gặp nhân viên y tể để được tư vấn tiếp. ,
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BỘ Y TỂ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC DÂN SỎ Độc lạp-Tự do-Hạnh phúc

SỔ:$2//CDS-QMDS
V/v triển khai thực hiện Quyết định 

sổ 160/QĐ-CĐS ngày 18/7/2024 
cúa Cục Dân sổ

Hà Nội, ngày^Ế tháng năm 2024

Kinh gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 18 tháng 7 năm 2024, Cục Dân số, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 
số 160/QĐ-CDS về việc ban hành Phiếu giám sát cộng tác viên dân sổ về tuyên 
truyền, tư vấn và cung cấp biện pháp tránh thai tại cộng đồng (say đây viết tắt là 
Quyết định số 160/QĐ-CDS) để giám sát, đánh giá việc thực hiện tuyên truyền, 
tư vẩn và cung cấp biện pháp tránh thai của cộng tác viên dân sổ.

Để triển khai thực hiện Quyết định sổ 160/QĐ-CDS, Cục Dân sổ đề nghị 
Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Dân Số/Phòng Dân sổ và các đơn vị 
liên quan triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tồ chức triển khai thực hiện Quyết định số 160/QĐ-CDS tới tẩt cả các 
Trạm Y tê xã trên địa bàn tỉnh, thành phô; căn cứ tình hình thực tê cùa địa 
phương, xây dựng kế hoạch, triển khai giám sát, đánh giá việc thực hiện tuyên 
truyền, tư vấn và cung cấp biện pháp tránh thai của cộng tác viên theo định kỳ 
hoặc đột xuất.

2. Qua các cuộc giám sát, đề xuất tham mưu cấp có thẩm quyền củng cố, 
nâng cao chất lượng việc thực hiện tuyên truyền, tư vấn và cung cấp biện pháp 
tránh thai của cộng tác viên dân số tại cộng đồng.

3. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Dân số trước ngày 15/12 
để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ (mẫu báo cáo kèm theo).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh 
về Cục Dân số để xem xét, giải quyết.

Trân trọng cảm ơn./. ՜՜

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Thị Liên Hương (để b/c);
- Cục trường (để b/c);
- Chi cục Dân số các tinh/TP;
- Lưu: VT. QMDS.

KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG

c

□
CỤC



MẪU BÁO CẢO KÉT QUA GIÁM SÁT
Cộng tác viên dân số về tuyên truyền, tư vấn và cung cấp biện pháp tránh tha; '.. 

cộng đồng theo Quyết định số 160/ỌĐ-CDS ngày 18/7/2024 
của Cúc trường Cục Dân số

(Kèm theo cộng vân sổ:(f^/CDS - QMDS ngàỵ^tháng 7 năm 2024 
của Cục Dán sổ)

I. Tình hình trìên khaỉ thực hiện
՜ Հ

1. Tham mưu, chỉ đạo điều hành
ĩ

2. Tổ chức triển khai, thực hiện

- Tổng số cộng tác viên của tỉnh:

- Số cộng tác viên được kiểm tra, giám sát trong năm:

- Thành phần đoàn kiểm tra, giám sát:

lỉ. Kết quả thực hiện

1. Tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình và biện pháp tránh thai

2. Tư vấn, cung cấp bao cao su và viên thuốc tránh thai

3. Điều kiện bảo đảm hoạt động của cộng tác viên

III. Đánh giá chung

1. Thuận lợi

2. Khó khăn

3. Tồn tại, hạn chế

IV. Đề xuất, kiến nghị

V. Dự kiến kế hoạch kiểm tra, giám sát năm tiếp theo
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■ ՝•■ rrièn khai thực hiện quyết định 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Kiên Giang, ngày 05 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

Căn cứ Quyết định 254/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh 
Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển 
và nâng cao chât lượng dịch vụ kê hoạch hóa gia đình đên năm 2030 tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định 160/QĐ-CDS ngày 18/7/2024 của Cục Dân số Ban hành 
phiếu giám sát cộng tác viên dân số về tuyên truyền, tư vấn và cung cấp biện pháp 
tránh thai tại cộng đồng;

Thực hiện Công văn số 762/TCDS-QMDS ngày 27/6/2024 về việc triên khai 
thực hiện Quyết định số 160/QĐ-CDS ngày 18/7/2024 của Cục Dân số.

Sở Y tế tỉnh Kiên Giang đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thành phố triển 
khai thực hiện các công việc như sau:

1. Tổ chức triển khai và thực hiện Quyết định 160/QĐ-CDS ngày 18/7/2024 của 
Cục Dân số đến Trạm Y tế các xã phường thị trấn.

2. Xây dựng kế hoạch, kiểm tra giám sát, đánh giá và đề xuất tham mưu cấp có 
thâm quyên đế củng cố nâng cao chất lượng việc thực hiện tuyên truyền, tư vấn và 
cung câp biện pháp tránh thai của cộng tác viên dân số tại cộng đồng .

3. Chỉ đạo phòng Dân số phối họp với các đơn vị liên quan và Trạm Y tế sử dụng 
Phiếu giám sát này để giám sát, đánh giá việc thực hiện tuyên truyền, tư vấn và cung 
cấp biện pháp tránh thai của cộng tác viên dân số trên địa bàn.

Sở Y tê gửi kèm (Quyêt định sô 160/QĐ-CDS ngày 18/7/2024 của Cục Dân sô).
4. Hằng năm báo cáo kết quả về Chi cục Dân số -KHHGĐ tỉnh ngày 10/12 để 

tông họp gửi Cục Dân số (Bộ Y tế) theo mẫu báo cáo đính kèm teo địa chỉ email: 
chìcucdskgdẫ), .gmail.com

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, trong quá trinh thực hiện nếu có khó
khăn, vướng măc đê nghị liên hệ Chi
0949.634.949)./.-^
/Voi Nhận’.
- Như trên;
- BGĐ Sở Y tế;
- Chi cục DS-KHHGĐ;
- Trang VPĐT;
- Lưu: VT..

cục Dân Số-KHHGĐ gặp (đ/c Huyền số ĐT:

gmail.com

